
Thửa Tờ số
DT giấy: 

(m²)

DT đất 

ở: (m²)

DT đất 

trồng cây 

lâu năm 

(m²)

DT thu hồi 

đất ở

(m²)

DT thu hồi đất 

trồng cây lâu 

năm cùng 

thửa đất ở

(m²)

DT thu hồi 

đất trồng cây 

lâu năm 

không cùng 

thửa đất ở

(m²)

DT thu hồi 

đất nuôi 

trồng thủy 

sản

(m²)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng cộng: 6,571.4 1,667.0 4,654.1 7,604.8 891.7 52.5 592.1 152.2 94.9 6,713.1

1 Hộ ông Giáp Văn Tưởng 422 45 786.1 71.7 71.7 714.4

2 Hộ ông Đỗ Văn Thắng 371 49 93.3 50.8 50.8 42.5

3 Hộ ông Nguyễn Công Chức 73 34 205 80 125 273 48 258.5 43.1 43.1 215.4

4
Hộ ông Dương Đăng Hiền - Vợ 

là Nguyễn Thị Hòe
23 34 934 118 816 232 48 929.2 81.8 81.8 847.4

5 Hộ ông Dương Đăng Toản 25 34 167 167 0 276 48 170.5 39.3 39.3 131.2

6 Hộ bà Nguyễn Thị Sen 676 48 120 50 70 231 48 136.7 18.2 18.2 118.5

6 Hộ bà Nguyễn Thị Sen 155 34 132 132 0 230 48 152.3 13.2 13.2 139.1

7 Hộ ông Nguyễn Công Ái 27 34 542 60 482 274 48 134.2 25.0 25.0 109.2

8 Hộ ông Nguyễn Công Quyền 74 34 319 80 239 272 48 296.2 55.0 55.0 241.2

9 Nguyễn Công Đương 849 48 1233.6 90 1143.6 849 48 1233.6 39.0 39.0 1194.6

9 Nguyễn Công Đương 848 48 114.9 70 44.9 848 48 114.9 18.4 18.4 96.5

9 Nguyễn Công Đương 847 48 125.1 70 55.1 847 48 125.1 18.2 18.2 106.9

10 Hộ ông Nguyễn Công Thức 846 48 146.6 70 76.6 846 48 146.6 18.4 18.4 128.2

11 Hộ ông Nguyễn Công Biên 72 34 198 80 118 275 48 235.7 43.6 43.6 192.1

11 Hộ ông Nguyễn Công Biên 677 48 250.3 677 48 280.3 94.9 94.9 185.4

12 Hộ bà Đỗ Thị Phiên 283 48 293.3 29.7 29.7 263.6

13

Hộ ông Nguyễn Công Khái- 

vợ Ngô Thị Quyền -GCN bố 

Nguyễn Công Vượng( đã mất)

26 34 1310 300 1010 226 48 1,344.5 145.1 145.1 1199.4

14 Hộ ông Dương Đăng Thuyên 24(1) 34 633 200 433 228 48 714.9 60.2 60.2 654.7

15 Hộ ông Dường Đăng Tuyên 229 48 140.9 100 40.9 229 48 158.9 26.1 26.1 132.8

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng 

đất 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                        /QĐ-UBND ngày            /12/2022 của UBND huyện Lạng Giang)

Theo giấy chứng nhận QSD đất

Thửa 

số
Tờ số

DT bản đồ 

GPMB

Tổng diện tích 

thu hồi

(m²)

Trong đó

Diện tích 

còn lại

(m²)

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG VÀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI (ĐỢT4)

Để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp QL.31 đoạn Km2+400 - Km44+900, tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: Xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
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